
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC KHÁNH SƠN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
___________________ __________________________________________________

Số:         /BG-YTKVKS               Đông Khánh Sơn, ngày        tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Dịch vụ Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế năm 2026
________________________________________

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật

số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn

nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về

quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế quy định

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021

của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học

và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và Thông tư

số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019

của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BKHCN ngày 30/12/2015 của Bộ Khoa

học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp

X-quang tổng hợp dùng trong y tế”;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-SYT ngày 18/08/2022 của Sở Y tế tỉnh Khánh

Hòa ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên

dùng của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Quyết định số 684/QĐ-SYT ngày 24/09/2024

của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa ban hành Bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử

dụng máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng của Trung tâm Y tế Khánh Sơn; 

Căn cứ Công văn số 1226/SYT-KHTC ngày 24/02/2026 của Sở Y tế tỉnh

Khánh Hòa về việc thực hiện kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật thiết bị y tế;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng khoa học kỹ thuật Trung tâm Y tế khu

vực Khánh Sơn ngày 27/3/2026;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-23-2013-tt-bkhcn-do-luong-doi-voi-phuong-tien-do-nhom-2-210442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2019-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-23-2013-tt-bkhcn-424852.aspx
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Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu

cung cấp dịch vụ kiểm định, hiểu chuẩn thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế khu vực

Khánh Sơn năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn

Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn.

- Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Đông Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- SĐT: 0258.3869.230

- Ngoài bì ghi rõ: THƯ BÁO GIÁ: “Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị

y tế năm 2026” 

- Nhận qua Email: khanhhoa.ytks.syt@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 03 tháng 4 năm 2026 đến

trước 17 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời điểm hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc

nhận báo giá (ngày 17/4/2026)

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục các dịch vụ: 27 khoản, chi tiết như sau:

STT
Danh mục

dịch vụ
Model

Mô tả

dịch vụ

Khối

lượng

Đơn

vị tính

Địa điểm

thực hiện

dịch vụ

Ghi chú

I TBYT KIỂM ĐỊNH

1
Máy phá 

rung tim 
TEC-5631

Kiểm

định

02 Máy

Trung 

tâm Y tế 

khu vực 

Khánh 

Sơn

2 Máy gây mê 

kèm thở 

Fabius 

Plus/PN-

3000

01 Máy

3
Máy gây mê 

kèm thở 

SL-210/SS-

1200
01 Máy

4 Dao mổ điện UM D3000 01 Cái

5
Máy thở 

Carescape 

R860

G1500197 01 Máy

6
Máy X-

Quang di 

Mobile Art 

Evolution
01 Máy

mailto:khanhhoa.ytks.syt@gmail.com
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STT
Danh mục

dịch vụ
Model

Mô tả

dịch vụ

Khối

lượng

Đơn

vị tính

Địa điểm

thực hiện

dịch vụ

Ghi chú

động 

Shimadzu

7
Máy X-

Quang cố 

định (Máy X-

quang cao 

tần)

Anthen 01 Máy

8
Máy theo dõi

bệnh nhân
BSM-3562 02 Máy

9
Máy theo dõi

bệnh nhân
Cetus X12 01 Máy

10
Máy theo dõi

bệnh nhân 

sản khoa

BT350L 01 Máy

11 Máy điện tim FX-7102 01 Máy

12 Máy điện tim FX-8100 02 Máy

13 Máy điện tim
Cardisuny 

C120
01 Máy

14 Máy điện tim BCM-300 01 Máy

15 Máy điện tim ECG-3150 02 Máy

16 Nồi hấp ướt HA-50DR 01 Máy

II TBYT HIỆU CHUẨN

17
Micropipet 

100-1000 µL
YE5E416163

Hiệu

chuẩn

01 Cái

18
Micropipet 

100-1000 µL
4541601931 02 Cái

19
Micropipet 

100-1000 µL
15506750 01 Cái

20
Micropipet 5-

50 µL
JW01898 01 Cái

21
Micropipet 5-

50 µL
4538201347 01 Cái

22
Micropipet 

20-200 µL
17144820 01 Cái

23
Micropipet 2-

20 µL
YE5A446127 01 Cái

24 Nhiệt ẩm kế TH600E 13 Cái

25
Máy đo 

huyết áp điện

tử 

HEM-8712 02 Máy
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STT
Danh mục

dịch vụ
Model

Mô tả

dịch vụ

Khối

lượng

Đơn

vị tính

Địa điểm

thực hiện

dịch vụ

Ghi chú

26
Máy đo 

huyết áp 

đồng hồ 

Yamasu 01 Máy

27 Máy đo 

huyết áp bắp 

tay

3NZ1-1P 01 Máy

2. Các thông tin khác:

Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cung cấp đầy đủ thông

tin và mô tả các thông tin cụ thể:

- Bảng báo giá: theo mẫu báo giá chi tiết (tại phụ lục 1) đính kèm

- Số lượng bản báo giá: 01 bản chính

- Báo giá đã bao gồm thuế (VAT) và tấ các chi phí liên quan kể cả phí vận

chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn, địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Đông

Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

- Đơn vị tiền tệ tham gia báo giá: Việt Nam đồng

Rất mong sự hợp tác của quý nhà cung cấp dịch vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)  GIÁM ĐỐC
- Như trên; 

- Khoa dược TTB-VTYT;

- Phòng: TCKT, KH-NV;

- Các thành viên Hội đồng KHKT, Hội đồng mua sắm;

- Ban giám đốc;

- Wesite: https://trungtamytekhanhson.khanhhoa.gov.vn;

- Đăng tải trên: https://muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Lưu: VT, TCKT, Dược.

        Trần Ngọc Thạch

https://trungtamytekhanhson.khanhhoa.gov.vn
https://muasamcong.mpi.gov.vn


Phụ lục 1

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn yêu cầu báo giá số        /YTKVKS ngày      /4/2026 của

Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn)

       TÊN CÔNG TY               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÁO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN

THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2026

Gói thầu: “Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế”

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá số……/…… ngày…… tháng ……năm……

của Trung tâm Y tế khu vực Khánh Sơn, chúng tôi:

- Công ty:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

- Mã số thuế:

Xin được chào giá dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế như sau:

STT
Danh mục

dịch vụ

Mô tả

dịch

vụ

Nơi thực

hiện
Số lượng

Đơn

vị

tính

Đơn 

giá

Thành

tiền

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 …

2 …

3 …

Tổng cộng:

Ghi chú: Nhà cung cấp dịch vụ cần điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu báo giá trên Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập 

vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên 

quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, 

nhà cung cấp dịch vụ không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... 

năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... 

tháng... năm... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với 

thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].



3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 

luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc 

loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo 

giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                       …., ngày.... tháng…… năm 2026

       ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

                              (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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